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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, CVP, PCVP.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Nhường


 
DANH MỤC
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Tên báo cáo/nội dung báo cáo
	Cơ quan nhận báo cáo
	Đối tượng thực hiện báo cáo
	Tần suất báo cáo
	Văn bản quy định chế độ báo cáo

	1
	Báo cáo tình hình thực hiện phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp tỉnh
	- UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
	Ban quản lý các KCN
	Năm
	Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

	2
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong việc xây dựng đề án, báo cáo, tờ trình để trình tại các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh
	- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh.
	- Sở Nội vụ;
- Sở, ban, ngành có liên quan.
	Năm
	Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong việc xây dựng đề án, báo cáo, tờ trình tại các kỳ họp của Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

	3
	Việc triển khai xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện
	06 tháng, năm
	Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng Viễn thông trên địa bàn tỉnh BN

	4
	Báo cáo việc thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh;
- UBND cấp huyện
	Năm
	Quyết định số 86/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	5
	Báo cáo tình hình thực hiện việc dạy thêm, học thêm
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	

	6
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước, đơn vị địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
	Chủ tịch UBND tỉnh
	- Sở Nội vụ;
- Sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định chế độ trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, đơn vị địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

	7
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND cấp huyện;
	quý, năm
	Quyết định số 106/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh

	8
	Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện
	Năm
	Quyết định số 358/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh BN

	9
	Công tác quản lý, cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng
	Năm
	Quyết định số 393/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh về phân công phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng và nghĩa trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	10
	Báo cáo dữ liệu về cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang đô thị trên địa bàn được giao quản lý
	Sở Xây dựng
	UBND cấp huyện;
	Năm
	

	11
	Báo cáo dữ liệu về cây xanh, chiếu sáng, trên địa bàn được giao quản lý
	Sở Xây dựng
	BQL KCN
	Năm
	

	12
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Công thương;
- UBND cấp huyện
	06 tháng, năm
	Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

	13
	Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực của các công trình điện lực đã thỏa thuận cho khách hàng
	Sở Công thương
	Các đơn vị phân phối và bán lẻ điện
	06 tháng, năm
	

	14
	Báo cáo kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra
	UBND tỉnh
	- Thanh tra tỉnh;
- Sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành “Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra...

	15
	Chế độ hỗ trợ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Năm
	Quyết định số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	16
	Báo cáo hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động tham gia xuất khẩu lao động
	UBND tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Năm
	Quyết định số 277/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động Bắc Ninh tham gia xuất khẩu lao động

	17
	Báo cáo kết quả hỗ trợ kinh phí BHYT cho người cận nghèo
	UBND tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Năm
	Quyết định 287/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế.

	18
	Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thông tin của các cơ quan
	UBND tỉnh
	- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện
	Năm
	Quyết định số 456/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

	19
	Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng
	6 tháng, năm
	Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh về việc quy định trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn

	20
	Báo cáo tình hình quản lý, bảo trì mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Giao thông vận tải;
- UBND cấp huyện.
	Năm
	Quyết định số 399/2014/QĐ-UBND ngày 13/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	21
	Báo cáo hiện trạng công trình, tình hình quản lý, khai thác đối với các công trình thủy lợi được phân cấp quản lý, khai thác
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	6 tháng, năm
	Quyết định số 452/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	22
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại địa phương, đơn vị
	Văn phòng UBND tỉnh
	- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Quý, 6 tháng, năm
	Số 437/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

	23
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
	UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Quý, 6 tháng, năm
	

	24
	Báo cáo việc thực hiện trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh
	UBND tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế
	Năm
	Số 279/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh

	25
	Báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	Sở Y tế
	Năm
	Số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định chi tiết một số chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế Bắc Ninh

	26
	Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND cấp huyện.
	Năm
	Số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/2/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	27
	Báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	- Cá nhân, tổ chức.
	Năm
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

	28
	Báo cáo về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND cấp huyện
	Tháng
	Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	29
	Báo cáo tình hình thực hiện chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở, ban, ngành có liên quan
	Năm
	Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ BN

	30
	Báo cáo tình hình hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- UBND cấp huyện
	Năm
	Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	31
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Xây dựng;
- Sở, ngành có liên quan;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	32
	Báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, danh sách các nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng
	UBND tỉnh, Bộ Xây dựng
	- Sở Xây dựng;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Ban QL các KCN tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	6 tháng, năm
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về PCPC Quản lý chất lượng và bảo trì CTXD về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	33
	Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa của địa phương theo từng lĩnh vực
	UBND tỉnh
	- Sở Tài chính;
- Sở, ban, ngành có liên quan
	Năm
	Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh BN

	34
	Báo cáo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã
	Năm
	Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 9/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	35
	Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở, ngành có liên quan đến công tác quản lý chuyên môn;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã;

- Tổ chức, cá nhân có liên quan.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	36
	Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
	UBND tỉnh
	- BQL các KCN;
	6 tháng, năm
	Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	37
	Báo cáo công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc
	UBND tỉnh
	- Sở Xây dựng;
- Sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về PCPC Quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	38
	Công tác quản lý, thực hiện hạ ngầm các công trình đường ống, đường dây trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Xây dựng;
- UBND cấp huyện
	Năm
	Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh

	39
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	UBND tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Năm
	Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	40
	Báo cáo tình hình tiếp công dân
	UBND tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
	Tháng
	Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	41
	Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động khuyến công trên địa bàn
	UBND tỉnh
	Sở Công thương
	6 tháng, năm
	Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Ninh

	42
	Báo cáo tình hình xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	Sở Công thương, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan
	Năm
	Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

	43
	Báo cáo về hạ ngầm các công trình đường ống, đường dây trên địa bàn tỉnh.
	UBND tỉnh
	Sở Xây dựng
	Năm
	Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh.

	44
	Báo cáo hạ ngầm các công trình đường ống, đường dây trên địa bàn đô thị quản lý.
	UBND tỉnh Sở Xây dựng
	UBND cấp huyện
	Năm
	Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh.

	45
	Báo cáo công tác quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	6 tháng, năm
	Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	46
	Báo cáo tình hình cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện thương nhân là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Công thương
	6 tháng, năm
	Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	47
	Báo cáo danh sách người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo để phối hợp theo dõi, quản lý
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	6 tháng, năm
	

	48
	Báo cáo tình hình sử dụng lao động, cấp và thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài thuộc phạm vi quản lý
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Ban Quản lý các KCN
	6 tháng, năm
	

	49
	Báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	UBND cấp huyện
	6 tháng, năm
	

	50
	Báo cáo tình hình lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Công an tỉnh
	6 tháng, năm
	

	51
	Báo cáo tình hình cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, danh sách các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Công an tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng
	

	52
	Báo cáo danh sách, thông tin về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Xây dựng
	Năm
	

	53
	Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Năm
	

	54
	Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND cấp huyện.
	06 tháng, năm
	Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	55
	Báo cáo về kết quả tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và việc phân phối, sử dụng lãi cho vay thu được từ nguồn vốn ngân sách cấp ủy thác
	UBND tỉnh; Sở Tài chính
	Ngân hàng chính sách xã hội
	Năm
	Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh

	56
	Báo cáo tình hình phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	- Sở, ban, ngành có liên quan;
- Liên minh Hợp tác xã.

- UBND cấp huyện.
	Quý, 06 tháng, năm
	Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	57
	Báo cáo sách Hợp tác xã, Tổ hợp tác đã đăng ký thuế với danh sách Hợp tác xã, Tổ hợp tác đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
	UBND tỉnh
	Cục thuế tỉnh;
Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Quý
	

	58
	Danh sách Hợp tác xã, Tổ hợp tác đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa đăng ký thuế; Danh sách hợp tác xã, tổ hợp tác đã đăng ký thuế nhưng không tiến hành hoạt động kinh doanh liên tục trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký; Danh sách hợp tác xã, tổ hợp tác đã bị cơ quan thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; Danh sách Hợp tác xã, Tổ hợp tác chấp hành chưa tốt pháp luật thuế (còn nợ đọng thuế)
	Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, Cục Thuế tỉnh
	Cục thuế tỉnh;
Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Quý
	

	59
	Báo cáo tình hình chấp hành và vi phạm pháp luật của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn. Những biện pháp nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác.
	UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các ngành liên quan
	UBND cấp huyện
	Năm
	

	60
	Báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất các giải pháp, kiến nghị
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Hợp tác xã, Tổ hợp tác
	Năm
	

	61
	Báo cáo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với DN, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập
	UBND tỉnh
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND cấp huyện.
	Năm
	Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với DN, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

	62
	Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở, ban, ngành có liên quan;

- UBND cấp huyện;
	6 tháng, năm
	Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	63
	Báo cáo về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở, ban, ngành;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	Năm
	Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

	64
	Báo cáo về quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	UBND tỉnh
	- Ban quản lý An toàn thực phẩm;
- UBND cấp huyện.
	6 tháng, năm
	Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	65
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